
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỢI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TTr-BYT Hà NỘI, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế

Kính gửi: Chính phụ
(Bản gừ BỘ Tư pháp để thấm định)

Thực hiện các quy định của Luật Ban bảnh văn bản quy phạm pháp luật

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hãnh văn bản quy phạm
pháp luật năm 2020; Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2C)24 của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Y tế kính trình Chính phủ xem xét để nghị của Bộ Y tế vẻ việc
ban hành Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, với các nội dung cụ thể như
sau :

l. SỰ CẦN THIẾT BAN nÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Cơ sở chính trị

Thời gian qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để đẩy mạnh
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trong đó có ưu tiên
ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế, như:

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban
Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân trong hình hình mới đã nêu rõ:

"Triển khai đỒng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế,

tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ,
thanh toán bảo hiểm y tế

Ứng dụng công nghệ thông tin tỪ quân lý bệnh viện, giám định báo hiểm y
tẻ, bệnh án điện tỬ tỚI chấn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh tỪ xa.

Ứng dụng công nghệ thông tin, thục hiện hệt nối mạng, bào đàm kiểm soát
xuât xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở môi nhà thuôc trên toàn quốc.

Nâng cao hiệu lục, hiệu quả quán lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống
pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Tăng cường
thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giám phiền hà, tạo

thuận lợi cho người dân. "

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung
ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã xác định: “tăng cường
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2

ứng dụng công nghệ thônẹ tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho
người dân. Đây nhanh triền khai thực hiện đăng ký dân số và cơ sở dữ liệu dân
cư quốc gia thống nhất dùng chung đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Cung cấp số

liệu đầy đủ, tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ việc lồng ghép các yếu
tổ dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.”

- Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng
cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

đã nêu rõ “Tựển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin tronẹ hoạt động củạ
y tế cơ sở; đây mạnh chuyên đôi sô, tăng cường két nôi giữa y tê cơ sở với y tê
tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê,
quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước.”

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chú
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã
nêu rõ: “8. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội là (1) Tiên phong thực hiện
chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và
đồng bộ; (2) Xây dựng CSDL số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo
điều kiện đê mọi công dân có thê cập nhật thông tin cần thiêt vê hoạt động của
bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và
giao dịch trên nền tảng Internet ở các cơ quan nhà nước; (3) Chú trọng xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản
lý nhà nước các cấp; (4) Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp
giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thiện
các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyển số, cắt
giảm tối đa giao dịch tục tiếp.”

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành TIung
ương Đảng Khóa XII vê cải cách chính sách bảo hiềm xã hội đã nêu rõ: “Đây
mạnh cải cách thủ tục hành chính, thục hiện dịch vụ công trực tuyến mức đỘ 4
trên tát cà các IĨnh vực báo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hoàn thiện, đẩy
mạnh kết nối CSDL quốc gia về bào hiểm với các hệ thống CSDL có liên quan
nhằm phục vụ tỐt công tác thục hiện chỉnh sách và công tác nghiên cứu, hoạch
định chính sách’

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định

hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 đã xác định chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển
công nghiệp: “Khuyến khích đầu tư, phát triển xây dựng các trung tâm dữ liệu
lớn; đẩy mạnh phát triển khoa học phân tích, quản lý và xử lý dữ liệu lớn nhằm
tạo ra các sản phẩm, tri thức mới”.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/1 1/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẻ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa,
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hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định ưu tiên
nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những
lĩnh vực ưu tiên; trong đó có phát triển công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ
nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet kết nối vạn vật,
thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn).

- Nghị quyết số 81/2023/QH 15 ngày 09/91/2023 cty Quốc hội về Quy
hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tâm nhìn đên năm 2050 đã xác
định “đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm dữ liệu khu vực. Xây
dựng các trung tâm dữ liệu gắn với các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành
lang kinh tế; phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quốc gia tại khu vực phía Bắc
và khu vực phía Nam.” và Nghị quyết sổ 99/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm
2023 của Quổc hội Giám sát chuyên đề vẻ việc huy động, quản lý và sử dụng

các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc Ứlực hiện
chính sách, pháp luật về y tê cơ sở, y tê dự phòng đã nêu rõ giải pháp đây mạnh
chuyển đổi số “Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật vẻ huy động, quản lý, sq
dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chông dịch COVID-19 và vê y tê
cơ sở, y tế dự phòng; khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích trong
phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác thông tin, truyển thông; xây dựng tiêu chí
và thực hiện thường xuyên việc thống kê, quản lý dữ liệu vẻ y tế thống nhất
trong cả nước; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các hành vi vi
phạm

99

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành
Chương trình tông thê cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã xác
định xây dựng, phát triển hệ thống dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương.

Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật, quy định về các chính sách trong quản
lý, khai thác dữ liệu y tế vào công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã
hội là yêu cầu rất cấp thiết; tạo điều kiện cho mọi người dân được thụ hưởng lợi
ích từ hoạt động chuyển đổi số.

b) Cơ sở pháp lý

- Điều 40 của Luật Giao dịch điện tử năm 2023 quy định về về quản lý dữ
liệu, CSDL dùng chung như sau:

“Điều 40. Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung

1. Dữ liệu trong cơ quan nhà nước được tỔ chức thống nhất, được phân
cấp quán lý theo trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy giao
dịch điện tỬ; được chia sẻ phục vụ hoạt đỘng của cơ quan nhà nước, người dân,
doanh nghiệp theo quy định eria pháp luật.

2. Cơ sở dỮ liệu dÙng chung trong cơ quan nhà nước bao gồm cơ sở dỮ
liệu quốc gia, cơ sở dỮ liệu của BỘ, ngành, địa phương.

3. Việc quân lý cơ sở dỮ liệu quốc gia được quy định như sau:
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a) Cơ sở dỮ liệu quốc gia chứa dỮ liệu chú làm cơ sở tham chiếu, đỒng bộ
dỮ liệu giữa các cơ sở dỮ liệu của BỘ, ngành, địa phương;

b) Dữ tiêu chủ Ứon§ cơ sở dỮ liệu quốc gia có giá trị sử dụng chinh thức,
tương đương văn bản giày được cơ quan có thâm quyền cung cáp, trừ trường
hợp pháp luật có quy định khác;

c) Dữ liệu trong cơ sở dỮ liệu quốc gia được chia sẻ với BỘ, ngành, địa

phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chinh, đơn gián
hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội;

d) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục cơ sở dỮ liệu quốc gia.
Danh mục cơ sở dỮ liệu quốc gia phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau
đây: tên cơ sở dỮ liệu quốc gia; mục tiêu xây dựng cơ sở dỮ liệu quốc gia; phạm
vì dỮ liệu trong cơ sở dỮ liệu quốc gia; thông tin về dỮ liệu chủ của cơ sở dỮ
liệu quốc gia được lưu trữ và chia sẻ; đỐi tượng và mục đích sử dụng, khai thác
cơ sở dỮ liệu quốc gia; nguồn thông tin được xây dựng và cập nhật vào cơ sở dỮ
liệu quốc gia; phương thức chia sẻ dỮ liệu tỪ cơ sở dỮ liệu quốc gia;

đ) Chính phủ quy định việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử
dụng cơ sở dỮ liệu quốc gia; quy định việc chia sẻ cơ sở dỮ liệu quốc gia với cơ
sở dỮ liệu của cơ quan khác của Nhà nước.”

- Điều 112 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có quy định “2. Hệ
thống thông tin về quân lý hoạt đỘng khám bệnh, chữa bệnh do BỘ Y tế thống
nhất, tập trung quản lý, phải đáp ứng các điều kiện bào đàm an toàn, bảo mật
thông tin theo quy định của pháp luật và bảo đảm liên thông với cơ sở dỮ liệu
qUốC gia .a

- Điều 22 của Luật Căn cước năm 2023 có quy định về tích hợp thông tin
vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp được quy định cụ
thể như sau:

“Điều 22. TÍch hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác
thông tin được tích hợp

',2 . Thôn§ tin được tÍch hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ báo hiểm
y tê, sô bảo kiêm xã hội, giây phép lái xe, giáy khai sinh, giây chứng nhận kễt
hôn hoặc giấy tỜ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên
giây tỜ do BỘ Quốc phòng cấp.

3 . Việc sử dụng thông tin đã được tÍch hợp vào thẻ căn cước có giá trị

tương đương như việc cung cáp thông tin hoặc sử dụng giáy tỜ có chứa thông
tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt
đỘng khác.

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
vệ phê duyệt “Chươnẹ trình chuyển đổi sổ quốc gia đến năm 2025, didI hướng
đên năm 2030” yê}1 câu “LĨnh vực có fác, đỘng xã hội, liên quan hàng ngày tỚi
người dân, thay đỔI nhận thúc nhanh nhát, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi
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phí cồn ưu tiên chuyển đỔi số trước, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân
hàng, NÔng nghiệp, Giao thông vận tải và logistics, Năng lượng, Tài ngWẽn và
MÔI trường, Sàn xuấf công nghiệp .” Đặc biệt tại Mục V về một số nhiệm vụ,

giải pl)áp phát tri,ển Chính phủ số đã, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp như sau:
“2. Đây mạnh triên khai các nghị quỵễt, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án
phát triển Chính phủ điện tỬ. Đây nhanh tiến đỘ xây dựng các cơ sở dỮ liệu
quốc gia, cơ sở dỮ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cấu quản lý nhà nước đỐi với
các ngành, IĨnh vực và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ưu tiên triển khai trước
các cơ gở dữ liệu vẻ dân cư, đất đai, y tế. ”; khoản 1 Mục VIII của Quyết định số

749/QĐ-TTg quy định "ẮTấy dựng vò tỪng bước hình thành hệ thống chăm sóc
sức khỏe và phồng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số

toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính,
giám tài bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh
án điện tỬ tiễn tỚI không sử dụng bệnh án giáy, thanh toán viện phí, hình thành
các bệnh viện thông minh; xá); dựng nền tàng quán trị y tế thông minh dựa trên
công nghệ số, tÍch hợp thông tin, dỮ liệu, hình thành CSDL quốc gia về y tế."

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 đã xác định rõ các nhiệm
vụ của Bộ Y tế tại khoản 5 Mục VIII Điều 1, cụ thể như sau:

“5. Bé y tể

a) Xây dựng, trình Chinh phủ ban hành Nghị định quy định về quán tỷ dỮ
liệu y tế.

b) Xây dựng, tỔ chức các dỮ liệu y tế, cơ sở dỮ liệu quốc gia về y tể, các

hệ thống cơ sở dỮ liệu chuyên ngành (khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, nhân
lục, thiêt bị y tê, dược,...) phù hợp định hướng phân cáp quản lý tỪ trung ương

đến địa phương để phạt tTiễn và hoàn thiện cơ sở dỮ liệu quốc gia, về 1 tễ;「 Ímẹ
dụng các công nghệ sô đê khai thác dỮ liệu hiệu quả phục vụ chuyên đỐI số y tễ.

Tạo lập cơ sở dỮ liệu dÙng chung và cung cấp rộng rãi cho người dân có thể tra
cứu đây đủ thông tin; sô hóa thông tin sức khỏe, bệnh án điện tỬ và liên thông
thông suốt giữa các cơ quan y tế và giữa cơ quan y tế với người dân phục vụ
việc tra cứu, theo dÕI, khám chữa bệnh cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh

1)

tại các cơ sỞ y tế.

- Tại thông báo số 3151/TB-TCTFKĐA ngày 18/04/2024 của Tổ Công
tác triên khai Đê án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác
thực điện tử, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế

quy định về Số sức khoẻ điện tử tích hợp với ứng dụng định danh và xác thực
điện tử (ViVeID).

- Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều
quyết định có tính định hướng quan trọng về phát triển dữ liệu, hoàn thiện cơ sở

hạ tầng thông tin trong chuyển đổi số ở nước ta như: Đề án xây dựng Trung tâm
dữ liệu quốc gia tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ,
Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyèn thông thời kỳ 2021 - 2030, tẩm nhìn đến

năm 2050 quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ
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tướng Chính phủ.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1.x.Mýt số kết quả trong Ẹông tác ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số, xây dựng CSDL y tế

a) Về nhận thức, thể chế, môi trường pháp lý

- Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã định hướng vê ứnẹ

dụng công nghệ thôn§ tin và 9huyên đổi sổ. Đây đỵợc 9oi là bước tiên lớn đê
thúc đẩy lĩnh vực y tê phát triên và hội nhập quôc tê, tiếp cận cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư đáp ứng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước.

- Bộ Y tế đã từng bước xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm
đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng CNTT, chuỳển đổi số y tế1,
ban hành các quy chế vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin, CSDL, hạ tảng,
an toàn thông tin mạng, ...

- Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030 đã xác định 04 nội dung ưu tiên lớn đối với chuyển đối số y tế. Ban
cán sự đảng Bộ Y tế cũng đã ban hành Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày
03/02/2023 về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đên năm 2030, htly
động cả hệ thống y tế vào cuộc để triển khai đồng bộ chuyển đổi sổ và phát triển
dữ liệu y tế từ trung ương đến địa phương.

- Để triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số đồng bộ, Bộ Y tế đã b、an

hành khung kiên tn’rc Chính phủ điện tử Bộ Y tê phiên bản 2.1 năm 2023 nhắm

tăng cườn§ khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng lại thông tin,
cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ; tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông
tin trong cải cách hành chính, triển khai thành công và có hiệu quả nhiễu dịch vụ
công trực tuyến.

- Bộ Y tế cũng đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê
y tế điện tử, các hệ thống, CSDL để từng bước hình thành CSDL quốc gia về y
tế; thực hiện sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế

xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn; Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ
công trực tuyến một cửa của Bộ Y tế kết nối một của quốc gia,..., phù hợp với
xu hướng chung của thê giới và Việt Nam; thực hiện kết nôi chia sẻ dữ liệu từ
các nguồn y tế với CSDL quốc gia về dân cư, góp phần thực hiện thành công Đề
án 06/CP.

b) Về hạ tầng, nền tàng công nghệ thông tin

1 Thông tư số 48/20 17fn-BYT ngày 28/12/2017 quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý
và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Thông tư số 49/2017rn-BVT ngày
28/12/2017 quy định về hoạt động y tế từ xa; Thông tư số 54/2017/FT-BYT ngày 29/12/2017 ban
hành Bộ tiêu chí ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư
số 46/2018/H-BYT ngày 28/12/2018 quy định hồ sơ bệnh án điện tử,.. .
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7

- Bộ Y tế đã xây dựng, vận hành TIung tâm dữ liệu y tế đặt tại Cục Công
nghệ thông tin (nay là TIung tâm Thông tin y tế Quốc gia), trong đó đã đầu tư hệ
thông hạ tầng TIung tâm dữ liệu ở mức cơ bản: hệ thông mạng mạng, mạng lõi,
máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị, phần mềm bảo đảm an toản thông tin. Hiện nay
có 39 hệ thống thông tin của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đặt tại TIung tâm này.

- Bộ Y tế và các đm1 vị thuộc Bộ có mạng LAN, kết nối với mạng truyền số

liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, kết nối Internet.

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế đều được trang bị máy
tính

- Bộ Y tế đã triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ Y tế

(LGSP - Local Goverment Service Platform).

- Các thủ tục hành chính của Bộ Y tế đều được xây dựng thành dịch vụ
công trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin một
của quốc gia (để thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một của ASEAN);
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế kết nối với Hệ thống
giám sát, đo lườnẹ mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ
Thông tin và TIuyên thông theo quy định.

c) Về các hệ thống thông tin, dỮ liệu y tẻ đã triển khai

Nhiều Hệ thống thông tin và dữ liệu đã được Bộ Y tế triển khai trên các

lĩnh vực: Khám, chữa bệnh: Dự phòng; HIV/AIDS, Môi trường y tế; Y tế cơ sở;
Dược và mỹ 1>hâm; Dân số và kê hoạch hóa gia đình; An toàn thực phâm; Trang
thiết bị và công trình y tế; Tổ chức và nhân lực y tế; Cải cách thủ tục hành
chính; Thống kê y tế,....

2.2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng, quản lý dữ liệu y tế
còn tồn tại một sổ bất cập, hạn chế sau đây:

a) Một số CSDL hiện có của Bộ Y tế chưa kết nối, liên thông, chia sẻ giữa
các thông tin, dữ liệu để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước nói chung trong
nẹành y tê, cũng như yêu câu quản lý đôi với từng lĩnh vực chuyên ngành y tê;
Sô liệu, dữ liệu và các thông tin thông kê manh núm, thiêu tập trung và nhiêu
thông tin bị trùng lặp do có sự giao thoa về đối tượng quản lý.

b) Nhiều lĩnh vực trong ngành y tế chưa có CSDL để quản lý như dữ liệu
về cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe (cơ sở đào tạo để cấp văn bằng, cơ sở đào
tạo để cấp chứng chỉ, chứng nhận...); dữ liệu về ngân hàng mô; dữ liệu về cơ sở
sản xuât mỹ phâm; cơ sở sản xuât trang thiêt bị y tê; dữ liệu về giám định y
khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, .. .

c) Dữ liệu y tế được nằm dàn trải ở nhiều Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị và
các cơ sở y tế; chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc
quản lý, sử dụng dữ liệu y tế để bảo đảm chia sẻ và liên thông dữ liệu
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d) Thực tiễn hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai
đoạn vừa qua cho thấy do thiếu quy định về cung cấp dữ liệu từ các cơ quan,
đơn vị nên các cơ quan ở TIung ương, đặc biệt là Bộ Y tế gặp khó khăn trong
việc điều động nhân lực, trang thiết bị, ... phục vụ công tác phòng, chống dịch

cũng như việc thống kê, xử lý số liệu, phân tích, báo cáo tình hình, xu hưử1g
dịch hay các hoạt động liên quan đến khai báo, kiểm soát dịch.

đ) Trong quá trình triển khai Đề án 06/CP việc kết nối, chia sẻ và đồng bộ
dữ liệu sức khỏe cá nhân với hệ thống CSDL Quốc gia về Dân cư, ứng dụng
định danh và xác thực điện tử (VNeID) là rất cần thiết để phục vụ giải quyết thủ
tục hành chính, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người
dân, doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế -. xã hội.

Như vậy, Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng, trình ban hành Nghị định quy
định quản lý dữ liệu y tế là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Giao dịch
điện tử năm 2023, Luật Căn cước năm 2023, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm
2023, các chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và thực tiễn
triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và
phát triển dữ liệu y tế.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM RẦY DỤNG NGHỊ
ĐỊNH

1. IVlục đích ban hành Nghị định

Nghị định được xây dựng nhằm các mục tiêu chính như sau:

a) Thứ nhất là cơ sở pháp lý quan trọng đối với quản lý dữ liệu y tế, tạo sự

thống nhất, đồng bộ về các nội dung về tạo lập, thu thập, kết nổi, chia sẻ, sử

dụng và quản lý dữ liệu y tế.

b) Thứ hai, quy định đầy đủ cho việc hình thành được CSDL quốc gia về
y tế, bảo đảm công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế, bảo đảm chia sẻ với các
Bộ, ngành, địa phương khác có liên quan để phục vụ giải quyết thủ tục hành
chính, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân,
doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

c) Thứ ba, quy định một số nội dung thông tin liên quan đến y tế (như
thông tin sức khỏe cá nhân, các thông tin có liên quan khác về y tế của công
dân,...) được chia sẻ, đồng bộ, sử dụng để triển khai số sức khỏe điện tử tích hợp
trên ứng dụng định danh quốc gia, phục vụ thiết thực công tác bảo vệ, chăm
sóc, nâng cáo sức khoẻ nhân dân, tạo thuận lợi để người dân có thể quản lý sức
khoẻ bản thân.

d) Thứ tư, quy định về tổ chức các dữ liệu y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia vệ
y tê, cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tê, hình thành và sử dụng dữ liệu lớn vê y tê
để đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế để phục vụ các cơ quan, đơn vị,
người dân và doanh nghiệp nhằm phát triêm kinh tê - xã hội.

đ) Thứ năm, CSDL quốc gia về y tế, CSDL chuyên ngành y tế đóng vai
trò cung cấp, chia sẻ nguồn dữ liệu lớn về y tế góp phần thực hiện mục tiêu nâng
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tầm chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam theo kịp các quốc gia trên thế
giới, bảo đảm điều kiện cho Việt Nam phát triển và hòa nhập với nền kinh tế số
của thế giới.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định

a) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với các quy định của
pháp luật có liên quan và sự tương thích với các điểu ước quốc tế có liên quan
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

b) Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban
hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và chia sẻ dữ
liệu trong CSDL quôc gia vê y tê và các CSDL của ngành y tê.

d) Bảo đảm an toàn cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu
giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; trong đó ưu tiên kết nối, chia sẻ dữ liệu
với các CSDL quốc gia do các Bộ, ngành khác quản lý để phục vụ giải quyết thủ
tục hành chính, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người
dân, doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

đ) Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tổng thể chiến
lược phát triển CSDL của Chính phủ, các bộ, ngành, lĩnh vực liên quan nói riêng
và Chính phủ điện tử, Chính phủ số nói chung.

e) Nội dung quy định có tính khả thi cao và ổn định lâu dài; đáp ứng yêu
cầu phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và hội nhập của Việt Nam với
các nước trong khu vực và trên thế giới.

III. PHẠM VI ĐIỂU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ
ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

1. Nghị định này quy định về quản lý dữ liệu y tế bao gồm tạo lập, thu
thập, cập nhật, điểu chỉnh, duy trì, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu
y tê điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản
lý dữ liệu y tế điện tử.

2. Nghị định này không áp dụng đối với dữ liệu y tế liên quan đến bí mật
nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng của Nghị định

Đối tưWg áp dụng của Nghị định là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên
quan đên việc quản lý dữ liệu y tê điện tử.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THÁO NGHỊ ĐỊNH

1. Căn cứ Điều 58 Luật Công nghệ thông tin, Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướrg dẫn; Luật Công nghệ
thông tin năm 2006, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
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Chính phủ, Bộ Y tế xây dựng dự thảo hồ sơ Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu

quốc gia vẻ y tế;

2. Ngày 09/01/2021, Bộ Y tế có công văn số 937/BVT-PC gửi các Bộ,
Ngành, BHXH Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ để xin ý kiến về dự thảo Nghị

định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Ngày 15/6/2021 Bộ Y tế có công
văn sô 4878/BVT-PC gửi các Sở Y tê, các Viện, bệnh viện, cơ sở đào tạo trực
thuộc Bộ Y tế và các đối tượng chịu tác động của Nghị định để lấy ý kiến về dự
thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Sau khi nhân được văn
bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế đã tổng hợp, nghiên
cứu tiếp thu và chỉnh lý lại hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định để trình
Chính phủ;

3. Ngày 30/1 1/2021, Bộ Y tế đã có Tờ trình số 1922/TTr-BYT về đề nghị

xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế trình Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, trong đó Bộ Y tế đề xuất phê duyệt chủ Ữương đề nghị
xây dựng dự thảo Nghị định và xem xét đưa vào Chương trình xây dựng văn bản
của Chính phủ năm 20:22;

4. Ngày 17/01/2022, VPCP đã có Công văn số 405/VPCP-KSTT về đề

nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, trong đó
thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam như sau: “Việc này
cần được đặt trong tổng thể hệ thống cơ sở dữ liệu về người dân. Đề nghị bàn
nội dung này trong Tổ công tác Đề án phát triển cơ sở dữ liệu dân cư”;

5. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngày
25/3/2022 Bộ Y tế có Công văn số 1501/BYT-PC đề xuất cho ý kiến đối với
việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế tại

cuộc họp Tổ công tác Đề án 06 gửi Đồng chí Đại tướng – Tô Lâm, Bộ tnrởnẹ
Bộ Công an, Tô trưởng Tô công tác Đê án 06. Ngày 04/5/2€):22 Tô Công tác Đê
án 06 có Thông báo sô 2521/TB-TCTTKE>A Thông báo kêt luận của đổng chí
Bộ Ửuởng Bộ Công an, Tố trường Tổ Công tác của Chính phủ triển khai Đề án
06/CP tại cuộc họp ngày 21/4/2022. Theo đó, tại Thông báo số 2521/TBT
TCTTKE>A có nội dung “Đối với nội dung đề xuất của Bộ y tế tại văn bản số

1501/BYT-PC ngày 23/5/2022 về việc cho ý kiến đối với việc xây dựng dự thảo
Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Đề nghị Bộ Y tế chủ động tổ
chức thực hiện và báo cáo Chính phủ”.

6. Ngày 26/5/2022, tại cuộc họp giao ban triển khai Đề án 06 do Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam chủ trì, Bộ Y tế đã báo cáo đề xuất xây dựng Nghị định quy
định Cơ sở dữ liệu quổc gia về y tế để xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và
cộc thành viên Tổ công tác Đề án 06 và đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
đồng ý vẻ chủ trương xây dựng Nghị định.

7. Sau đó, Bộ Y tế đã nghiên cứu, đánh giá yêu cầu thực tiễn và nghiên
cứu, tham khảo CSDL quốc gia của một số ngành khác như CSDL Quốc gia về
bảo hiểm, CSDL Quốc gia về dân cư, CSDL Quốc gia về quản lý doanh
nghiệp,...hoàn thiệnhổ sơ dự thảo Nghị định gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị định,
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báo cáo thực trạng và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật.

8. Tổ chức các cuộc họp, văn bản gửi các cơ quan, đơn vị để xin ý kiến
góp ý các cơ quan, đơn vị, chuyên gia về hồ sơ dự thảo Nghị định.

9. Ngày 03/02/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số

48/QĐ-TTg vẻ Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, trong đó có Để án xây dựng “Nghị định quy định quản lý dữ liệu y
tê” trình Chính phủ tháng 11/2023 .

10. Ngày 15/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-
CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, do
vậy Nghị định được Bộ Y tế chuyển đầu mối xây dựng đến Cục Khoa học công
nghệ và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ của Cục từ tháng 06/:20:23 .

11. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 926/KH-BYT ngày 11/7/2023 về Kế
hoạch xây dựng dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế; đống thời Bộ
Y tế đã có Quyết định số 2967/QĐ-BYT ngày 24/7/2023 về kiện toàn Ban soạn
thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định;

12. Bộ Y tế đã tổ chức nhiều cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập do
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì; các họp xin ý kiến của các đơn vị,

chuyên gia vế các nội dung của Nghị định; Xây dựng dự thảo các báo cáo đánh
giá các chính sách của pháp luật có liên quan vê Nghị định;

13. Bộ Y tế đã có Công văn số 7058/BYT-K2ĐT ngày 01/11/2023 về việc
xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế; Đồng
thời đăng tải dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế (lần 2) trên Cổng
Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế. Bộ Y tế đã
thực hiện công tác tông hợp, tiêp thu các ý kiên góp ý lần 2 đổi với dự thảo Nghị
định

14. Ngày 15/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số

53/QĐ-TFg về ban hành Chươnẹ trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, trong đó có Đê án xây dựng “Nghị định quy định quản lý dữ
liệu y tẻ

99

15. Ngày 08/3/2024, Bộ Y tế đã họp với đại diện các đơn vị liên quan
thuộc Bộ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyển thông
đế hoàn thiện dự thảo Nghị định.

16. Tại Thông báo số 3151/TB-TCTTKĐA ngày 18/04/2024, Tổ Công tác
triển khai Để án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực
điện tử, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế quy
định vẻ Số sức khoẻ điện tử, tích hợp với ứng dụng VNeID, Bộ Y tế đã cập nhật,
bổ sung nội dung có liên quan vẻ quy định về Số sức khoẻ điện tử, tích hợp với
ứng dụng VNeID tại dự thảo Nghị định. Do vậy, Bộ Y tế đã có văn bản xin ý
kiến lần 3 đối với các Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với dự thảo
Nghị định đã cập nhật, bổ sung các nội dung mới tại Công văn số 3014/BYT-
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K2ĐT ngày 03/6/2024 về việc xin ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy
định quản lý dữ liệu y tế (lần 3).

17. Đến hết ngày 03/08/2024, Bộ Y tế đã nhận được 21 ý kiến của Bộ,
Ngành liên quan; 38 ý kiến của địa phương và 17 ý kiến của Gạc đơn vị thuộc,
trực thuộc Bộ Y tê. Cơ bản, các ý kiên đên nhất trí vê sự cân thiết phải xây dựng
Nghị định.

18. Căn cứ các bộ Luật: Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Luật Khám
bệnh, chữa bệnh năm 2023; Luật Căn cước năm 2023 và các chính sách, quy
định liên quan đến công nghệ thông tin, chuyển đổi số có hiệu lực mới từ
01/07/:202 A Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã cập nhật, bổ sung các nội
dung liên quan của các văn bản nêu trên vào dự thảo Nghị định;

19. Ngày 13/8/2024, BỘ Y tế đã tổ chức cuộc họp với Bộ Tư pháp, Văn
phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến thống nhất một
số nội dung đối với hồ sơ dự thảo Nghị định, cụ thế: (1) Làm rõ quy trình xây
dựng, ban hành Nghị định; (2) Đề xuất bổ sung CSDL Quốc gia vẻ y tế vào
danh mục các CSDL Quốc gia theo quy định. Cơ bản các cơ quan, đơn vị đã có
ý kiến thống nhất một số nội dung liên quan nêu trên.

20. Ngày 14/8/2024, Bộ Y tế đã nhận được Công văn số 813/TTĐT-
DLĐT của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc góp ý dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế

sau 60 ngày đăng Cống, theo đó vẻ cơ bản thủ tục xin ý kiến đối với dự thảo hổ

sơ Nghị định đã hoàn thành theo quy định.

.21. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ, Y tế nhận thấy có
một số nội dung cần xem xét, bô sung và chỉnh sủa xin ý kiên các cơ quan, đơn
vị liên quan, nên Bộ Y tế đã báo cáo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, đồng thời
có Công văn số 5889/BYT-PC ngày 30/9/2024 gửi Văn phòng Chính phủ xin
điều chỉnh Chương trình côn§ tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm
2024, trong đó Bộ Y tê đê xuất xin lùi thời gian trình Nghị định với Chính phủ
đến tháng 11/2024.

22. Ngày 08/10/2024, Bộ Y tế nhận được Công văn số 7338/VPCP –
KGVX ngày 08/10/2€)24 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian
trình một sổ đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ năm 2024.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về bố cục: Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm có 5 Chương với 36
Điều

2. Về nội dung: dự thảo Nghị định quy định các nội dung chính về
Chưưrg I. Quy định chung; Chương II. Quản lý dữ liệu y tế điện tử; Chương III.
Cơ sở dữ liệu quốc gia vẻ y tế; Chương IV. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cá nhân và Chương V. Điều khoản thi hành.
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VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỂU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC
THI nÀNH VĂN BẢN

1. Để phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử năm 2023, Luật
Căn cước năm 2023, căn cứ ý kiên của một số Bộ, Ngành liên quan và đánh giá
thực tiễn khi xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Y tế xin ý kiến với Chính phủ để

bổ sung CSDL Quốc gia vẻ y tế vào danh mục các CSDL Quốc gia theo quy
định

2. Sau khi Nghị định ban hành, việc tổ chức thi hành tập trung vào các
nhiệm vụ: Ban hành văn bản để quy định chi tiết thi hành, đôn đốc, hướng dẫn

thực hiện và tuyên truyền, phổ biến văn bản; tổ chức thực hiện các biện pháp
quy định trong Nghị định; thanh tra, kiểm tra, giám sát.

3. Một số nội dự kiến về nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành
văn bản sau khi được ban hành, cụ thể:

a) Kinh phí xây dựng và quản lý CSDL Quốc gia về y tế;

b) Xây dựng, cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn dữ liệu để phục vụ xây
dựng CSDL Quổc gia về y tế, các CSDL chuyên ngành y tế;

c) Một số điều kiện triển khai, kết nối dữ liệu giữa các Bộ, Ngành, đơn vị.

VII. TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VÀ GIÃI TRÌNH GÓP Ý ĐỐI
VỚI DƯ TRÁO NGHỊ ĐỊNH

- Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính
phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá
nhân theo quy định. Đồng thời, Bộ Y tế đã có các Công văn gửi đến các bộ,
nẹành, địa phương, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế để lấy ý kiến tham gia
đôi với dự thảo Nghị định.

- Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Y tế đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy
đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị
định (xin gửi kèm theo).

Trên đây là Tờ trình của Bộ Y tế về dự thảo Nghị định quy định quản lý
dữ liệu y tê, Bộ Y tê kính trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, quyết
định,@//

Nơi nhận:
• Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó TFg CP (để báo cáo);
- BỘ TƯ pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
• VPCP: Cục KSTFHC; Vụ PL;
• Lưu: VT, PC, K2ĐT (2b).

KỊtIỀỌTl:iW
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